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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
Mã học phần: 


I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần Anh văn chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục chuyên ngành Công nghệ Động lực Bậc Cao đẳng
· Tính chất: 
Học phần Anh văn chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ Động lực.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
Sau khi học xong Học phần Anh văn chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô sinh viên :

Biết những từ vựng và kiến thức đại cương có liên quan đến xe hơi: thiết bị trong và ngoài của xe hơi, một số thiết bị, mẫu mã, loại xe hơi, về động cơ Ô tô, về việc hướng dẫn lái xe; các bước thay lốp xe, các vật liệu thường dùng trong sản xuất Ô tô.
· Kỹ năng:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng 
Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Phân tích và giải quyết vấn đề có liên quan đến Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
Giao tiếp cơ bản với khách hàng, cũng như với công ty về các vấn đề thuộc Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
Viết các văn bản đơn giản như e-mail, báo cáo 8D thường được dùng trong Công nghiệp Ô tô để giúp giải quyết các vấn đề về chất lượng. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu. Có thái độ yêu nghề nghiệp trong tương lại giúp sinh viên thăng tiến trên con đường sự nghiệp của bản thân. 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Unit 1:  Introduction to the car
	4
	2
	2
	

	2
	Unit 2:  The exterior
	6
	3
	3
	

	3
	Unit 3:  The interior
	6
	3
	3
	

	4
	Review Mid-term Test
	2
	
	
	2

	5
	Unit 4:  Under the bonnet
	4
	2
	2
	

	6
	Unit 5:  Performance and technical specifications
	6
	3
	3
	

	7
	Review
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1:  Introduction to the car


Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hiểu, học thuộc và sử dụng được các từ vựng, các cụm từ về các yếu tố quan trọng có liên quan đến Ô tô.

Dùng các hình để tìm ra những câu hỏi và trả lời câu hỏi.

Nghe, hiểu được một số khái niệm về tính chất và phân biệt được vài loại Ô tô.

2. Nội dung bài:

1. The factors people consider when buying a car 
2. The questionnaire 

3. The types of cars 
4. Speaking 
5. Work together with a partner 

Unit 2:  The exterior




Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:

Biết các nhận dạng từ vựng chuyên ngành về Ô tô theo kiểu American English và British English, thể câu bị động.

Trình bày các vấn đề về chất lượng của Ô tô theo đúng mẫu quy định.
2. Nội dung bài:

1. Label the parts of the car 
2. Complete the sentences using learnt words 

3. Match the words from the boxes 

4. Complete the diagrams 

5. Grammar point: The passive
6. Complete the sentences using the passive form

7. Speaking 

8. 8D Report 

Unit 3:  The interior 




Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Trả lời thư điện tử và giao tiếp được với đồng nghiệp hoặc với khách hàng qua mạng Internet.
2. Nội dung bài:

1. Label the parts of a car interior

2. Complete the sentences 

3. Match the numbers to the instruments

4. Speaking

5. Answer the questions 

6. Complete the e-mail 

7. Read and answer the questions 

Unit 4:  Under the bonnet



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:

Hiểu các và sử dụng từ vựng để mô tả về vị trí và hình dạng và các thiết kế của động cơ Ô tô.
2. Nội dung bài:

1. Learning about the automobile abbreviations 

2. Label the diagram with some suitable words

3. Find words and complete the sentences 

4. Match the descriptions of engine layout 

5. Work with a partner to do role-play 

Unit 5:  Performance and technical specifications Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
So sánh các chi tiết và tính chất của vật liệu trong chuyên ngành động lực.

2. Nội dung bài:

1. Read the road tests for three cars 

2. Grammar point: Comparisions

3. Complete the sentences using the correct form of the adjective.

4. Filling out the table 

5. Complete the sentences about materials and their properties. 

6. Read the text and answer the questions 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Marie Kavanagh (2007). English for the Automobile Industry. Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
Sử dụng từ vựng về xe ô tô, loại xe, về động cơ xe, về việc hướng dẫn lái xe; các bước thay lốp xe và các vật liệu thường dùng trong sản xuất Ô tô.
- Kỹ năng:

Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi, viết các văn bản thuộc về Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Giao tiếp cơ bản với khách hàng, cũng như với công ty về các vấn đề thuộc Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ thuật của xe ô tô để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.

2. Phương pháp: 

       Kiểm tra thường xuyên và cuối kỳ theo hình thức trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần Anh văn chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô là học phần quan trọng để rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và thực hành công việc có liên quan với các hướng dẫn bằng tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kỹ năng nghe nói.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo: 
M. Milagros Esteban Garcia (2014). Let’s Speed up English for Automobile Industry  TP.HCM: NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
